
TUẦN Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
THỜI GIAN 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 32 32 32 32

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt 12 12 12 12

2 Toán 3 3 3 3

3 Đạo đức 1 1 1 1

4 TNXH 2 2 2 2

5 HĐTN 3 3 3 3

6 Mĩ thuật 1 1 1 1

7 Âm nhạc 1 1 1 1

8 GDTC 2 2 2 2

9 Tiếng Anh 2 2 2 2

10 HĐCC/TC 5 5 5 5

Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức hoạt động theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 
hoạt động trong năm học thực hiện theo tuần - KHỐI 1

Năm học 2026-2027

TR.
THU



TUẦN Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8

THỜI GIAN 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB

Tổng số tiết/tuần 32 32 32 32

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt 12 12 12 12

2 Toán 3 3 3 3

3 Đạo đức 1 1 1 1

4 TNXH 2 2 2 2

5 HĐTN 3 3 3 3

6 Mĩ thuật 1 1 1 1

7 Âm nhạc 1 1 1 1

8 GDTC 2 2 2 2

9 Tiếng Anh 2 2 2 2

10 HĐCC/TC 5 5 5 5

PN
VN



TUẦN Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 (25 tiết)
THỜI GIAN 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp NGVN SHDC

N
G

H
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N
G

À
Y

 V
H

V
N

L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6
Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC



TUẦN Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16
THỜI GIAN 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6
Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC

QĐ
ND



TUẦN Tuần 17 (28 tiết) Tuần 18
THỜI GIAN 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp

N
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SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB

Tổng số tiết/tuần 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6 Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC

HỌC KỲ II
TUẦN Tuần 18+ Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21



THỜI GIAN 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 1/02 2/02 3/02 4/02 5/02 6/02 7/02

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp
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2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

Bắt đầu kỳ II

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6 Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC

TUẦN Tuần nghỉ tết Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23
THỜI GIAN 8/02 9/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN
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L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6
Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27

THỜI GIAN 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4



Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 QTPN L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6 Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 28 (35 tiết) Tuần 29 (28 tiết) Tuần 30 (35 tiết) Tuần 31(28 tiết)

THỜI GIAN 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5



Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp

N
G

H
Ỉ 

B
Ù

 G
IỖ

 T
Ổ

 H
Ù

N
G

 V
Ư

Ơ
N

G

SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp

N
G

H
Ỉ 

30
-0

5

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6 Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 32 (28 tiết) Tuần 33 (35 tiết) Tuần 34 (35 tiết) Tuần 35

THỜI GIAN 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5



Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1

N
G

H
Ỉ 

01
-0

5

L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6 Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC



TUẦN Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
THỜI GIAN 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 32 32 32 32

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt 10 10 10 10

2 Toán 5 5 5 5

3 Đạo đức 1 1 1 1

4 TNXH 2 2 2 2

5 HĐTN 3 3 3 3

6 Mĩ thuật 1 1 1 1

7 Âm nhạc 1 1 1 1

8 GDTC 2 2 2 2

9 Tiếng Anh 2 2 2 2

10 HĐCC/TC 5 5 5 5

Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức hoạt động theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 
hoạt động trong năm học thực hiện theo tuần - KHỐI 2

Năm học 2026-2027

TR.
THU



TUẦN Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8

THỜI GIAN 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB

Tổng số tiết/tuần 32 32 32 32

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt 10 10 10 10

2 Toán 5 5 5 5

3 Đạo đức 1 1 1 1

4 TNXH 2 2 2 2

5 HĐTN 3 3 3 3

6 Mĩ thuật 1 1 1 1

7 Âm nhạc 1 1 1 1

8 GDTC 2 2 2 2

9 Tiếng Anh 2 2 2 2

10 HĐCC/TC 5 5 5 5

PN
VN



TUẦN Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 (25 tiết)
THỜI GIAN 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp NGVN SHDC

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 V
H

V
N

L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6 Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16



THỜI GIAN 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6 Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 17 (28 tiết) Tuần 18

QĐ
ND



THỜI GIAN 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 D

Ư
Ơ

N
G

 L
ỊC

H

SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB

Tổng số tiết/tuần 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6 Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC

HỌC KỲ II
TUẦN Tuần 18+ Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21



THỜI GIAN 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 1/02 2/02 3/02 4/02 5/02 6/02 7/02

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp
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 Đ

Á
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Ê

N
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Á
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2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

Bắt đầu kỳ II

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6 Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC

TUẦN Tuần nghỉ tết Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23
THỜI GIAN 8/02 9/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3



Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1
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L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6 Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27

THỜI GIAN 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4



Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 QTPN L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6 Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 28 (35 tiết) Tuần 29 (28 tiết) Tuần 30 (35 tiết) Tuần 31(28 tiết)

THỜI GIAN 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN



Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp
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SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp

N
G

H
Ỉ 

30
-0

5

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6 Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 32 (28 tiết) Tuần 33 (35 tiết) Tuần 34 (35 tiết) Tuần 35

THỜI GIAN 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN



Sáng

1

N
G

H
Ỉ 

01
-0

5

L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 HĐTN

6 Mĩ thuật

7 Âm nhạc

8 GDTC

9 Tiếng Anh

10 HĐCC/TC



TUẦN Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
THỜI GIAN 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 32 32 32 32

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt 7 7 7 7

2 Toán 5 5 5 5

3 Đạo đức 1 1 1 1
4 TNXH 2 2 2 2
5 Công nghệ 1 1 1 1
6 HĐTN 3 3 3 3
7 Mĩ thuật 1 1 1 1
8 Âm nhạc 1 1 1 1
9 GDTC 2 2 2 2
10 Tiếng Anh 4 4 4 4
11 Tin học 1 1 1 1
12 HĐCC/TC 4 4 4 4

Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức hoạt động theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 
hoạt động trong năm học thực hiện theo tuần -KHỐI 3

Năm học 2026 - 2027

TR.
THU



TUẦN Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8

THỜI GIAN 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB

Tổng số tiết/tuần 32 32 32 32

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt 7 7 7 7

2 Toán 5 5 5 5

3 Đạo đức 1 1 1 1

4 TNXH 2 2 2 2

5 Công nghệ 1 1 1 1

6 HĐTN 3 3 3 3

7 Mĩ thuật 1 1 1 1

8 Âm nhạc 1 1 1 1

9 GDTC 2 2 2 2

10 Tiếng Anh 4 4 4 4

11 Tin học 1 1 1 1

12 HĐCC/TC 4 4 4 4

PN
VN



TUẦN Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 (25 tiết)
THỜI GIAN 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp NGVN SHDC

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 V
H

V
N

L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 Công nghệ

6 HĐTN

7 Mĩ thuật

8 Âm nhạc

9 GDTC

10 Tiếng Anh

11 Tin học

12 HĐCC/TC



TUẦN Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16
THỜI GIAN 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 Công nghệ

6 HĐTN

7 Mĩ thuật

8 Âm nhạc

9 GDTC

10 Tiếng Anh

11 Tin học

12 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 17 (28 tiết) Tuần 18

QĐ
ND



THỜI GIAN 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 D

Ư
Ơ

N
G

 L
ỊC

H

SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB

Tổng số tiết/tuần 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 Công nghệ

6 HĐTN

7 Mĩ thuật

8 Âm nhạc

9 GDTC

10 Tiếng Anh

11 Tin học

12 Tự học

HỌC KỲ II
TUẦN Tuần 18+ Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21



THỜI GIAN 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 1/02 2/02 3/02 4/02 5/02 6/02 7/02

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

Bắt đầu HKII

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 Công nghệ

6 HĐTN

7 Mĩ thuật

8 Âm nhạc

9 GDTC

10 Tiếng Anh

11 Tin học

12 HĐCC/TC

TUẦN Tuần nghỉ tết Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23
THỜI GIAN 8/02 9/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3



Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 Công nghệ

6 HĐTN

7 Mĩ thuật

8 Âm nhạc

9 GDTC

10 Tiếng Anh

11 Tin học

12 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27

THỜI GIAN 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4



Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 QTPN L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 Công nghệ

6 HĐTN

7 Mĩ thuật

8 Âm nhạc

9 GDTC

10 Tiếng Anh

11 Tin học

12 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 28 (35 tiết) Tuần 29 (28 tiết) Tuần 30 (35 tiết) Tuần 31(28 tiết)

THỜI GIAN 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5



Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp

N
G

H
Ỉ 

B
Ù

 G
IỖ

 T
Ổ

 H
Ù

N
G

 V
Ư

Ơ
N

G

SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp

N
G

H
Ỉ 

30
-0

5

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 Công nghệ

6 HĐTN

7 Mĩ thuật

8 Âm nhạc

9 GDTC

10 Tiếng Anh

11 Tin học

12 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 32 (28 tiết) Tuần 33 (35 tiết) Tuần 34 (35 tiết) Tuần 35

THỜI GIAN 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5



Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1

N
G

H
Ỉ 

01
-0

5

L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 TNXH

5 Công nghệ

6 HĐTN

7 Mĩ thuật

8 Âm nhạc

9 GDTC

10 Tiếng Anh

11 Tin học

12 HĐCC/TC



TUẦN Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
THỜI GIAN 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 32 32 32 32

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt 7 7 7 7

2 Toán 5 5 5 5

3 Đạo đức 1 1 1 1
4 Khoa học 2 2 2 2
5 Lịch sử&Địa lí 2 2 2 2
6 Công nghệ 1 1 1 1
7 HĐTN 3 3 3 3
8 Mĩ thuật 1 1 1 1
9 Âm nhạc 1 1 1 1
10 GDTC 2 2 2 2
11 Tiếng Anh 4 4 4 4
12 Tin học 1 1 1 1
13 HĐCC/TC 2 2 2 2

Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức hoạt động theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các môn học, 
hoạt động trong năm học thực hiện theo tuần -KHỐI 4,5

Năm học 2026- 2027

TR.
THU



TUẦN Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8

THỜI GIAN 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB

Tổng số tiết/tuần 32 32 32 32

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt 7 7 7 7

2 Toán 5 5 5 5

3 Đạo đức 1 1 1 1
4 Khoa học 2 2 2 2
5 Lịch sử&Địa lí 2 2 2 2
6 Công nghệ 1 1 1 1
7 HĐTN 3 3 3 3
8 Mĩ thuật 1 1 1 1
9 Âm nhạc 1 1 1 1
10 GDTC 2 2 2 2
11 Tiếng Anh 4 4 4 4
12 Tin học 1 1 1 1
13 HĐCC/TC 2 2 2 2

PN
VN



TUẦN Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 (25 tiết)
THỜI GIAN 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp NGVN SHDC

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 V
H

V
N

L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 Khoa học

5 Lịch sử&Địa lí

6 Công nghệ

7 HĐTN

8 Mĩ thuật

9 Âm nhạc

10 GDTC

11 Tiếng Anh

12 Tin học

13 HĐCC/TC



TUẦN Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16
THỜI GIAN 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 Khoa học

5 Lịch sử&Địa lí

6 Công nghệ

7 HĐTN

8 Mĩ thuật

9 Âm nhạc

10 GDTC

11 Tiếng Anh

12 Tin học

13 HĐCC/TC

QĐ
ND



TUẦN Tuần 17 (28 tiết) Tuần 18
THỜI GIAN 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 D

Ư
Ơ

N
G

 L
ỊC

H

SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB

Tổng số tiết/tuần 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 Khoa học

5 Lịch sử&Địa lí

6 Công nghệ

7 HĐTN

8 Mĩ thuật

9 Âm nhạc

10 GDTC

11 Tiếng Anh

12 Tin học

13 HĐCC/TC

HỌC KỲ II
TUẦN Tuần 18+ Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21



THỜI GIAN 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 1/02 2/02 3/02 4/02 5/02 6/02 7/02

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 N

G
U

Y
Ê

N
 Đ

Á
N

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

Bắt đầu kỳ II

2 Toán

3 Đạo đức

4 Khoa học

5 Lịch sử&Địa lí

6 Công nghệ

7 HĐTN

8 Mĩ thuật

9 Âm nhạc

10 GDTC

11 Tiếng Anh

12 Tin học

13 Tự học

TUẦN Tuần nghỉ tết Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23
THỜI GIAN 8/02 9/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3



Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN
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L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 Khoa học

5 Lịch sử&Địa lí

6 Công nghệ

7 HĐTN

8 Mĩ thuật

9 Âm nhạc

10 GDTC

11 Tiếng Anh

12 Tin học

13 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 24 Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27

THỜI GIAN 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN



Sáng

1 QTPN L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 Khoa học

5 Lịch sử&Địa lí

6 Công nghệ

7 HĐTN

8 Mĩ thuật

9 Âm nhạc

10 GDTC

11 Tiếng Anh

12 Tin học

13 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 28 (35 tiết) Tuần 29 (28 tiết) Tuần 30 (35 tiết) Tuần 31(28 tiết)

THỜI GIAN 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN



Sáng

1 SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp
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SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp

N
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30
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5

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 Khoa học

5 Lịch sử&Địa lí

6 Công nghệ

7 HĐTN

8 Mĩ thuật

9 Âm nhạc

10 GDTC

11 Tiếng Anh

12 Tin học

13 HĐCC/TC

TUẦN Tuần 32 (28 tiết) Tuần 33 (35 tiết) Tuần 34 (35 tiết) Tuần 35

THỜI GIAN 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5

Buổi Tiết học 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN



Sáng

1

N
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B
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L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp SHDC L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

2 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

3 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

4 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

Chiều

5 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

6 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

7 L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp L.Lớp

HĐ NGCK CLB CLB CLB
Tổng số tiết/tuần 0 0 0 0

STT Nội dung SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh SL Điều chỉnh

1 Tiếng Việt

2 Toán

3 Đạo đức

4 Khoa học

5 Lịch sử&Địa lí

6 Công nghệ

7 HĐTN

8 Mĩ thuật

9 Âm nhạc

10 GDTC

11 Tiếng Anh

12 Tin học

13 HĐCC/TC


	KHỐI 1- PL 1.4
	KHỐI 2 - PL 1.4
	KHỐI 3 - PL 1.4
	KHỐI 4,5 - PL 1.4


